
Lần /1000 Km

1 50F02947 Xe tuyến cố định CN CÔNG TY CP ĐT PT HOÀNG YẾN LOGISTICS TẠI BÌNH PHƯỚC Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 34 5,41057 6.283,99

2 93C09568 Xe Container CÔNG TY TNHH MTV DUY KHOA Viettel Tracking 73 23,24944 3.139,86

3 50H32651 Xe Container CÔNG TY TNHH MTV DV LOGISTICS BÌNH PHƯỚC Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 80 7,84723 10.194,68

4 50H32210 Xe Container CÔNG TY TNHH MTV DV LOGISTICS BÌNH PHƯỚC Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 58 6,07909 9.540,90

5 93H00501 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH MTV NÔNG SẢN QUỲNH TRUNG Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 41 12,90059 3.178,15

6 93H04468 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH MTV NÔNG SẢN QUỲNH TRUNG Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 13 6,23279 2.085,74

7 93C05322 Xe Container CÔNG TY TNHH MTV VT CHẾ BIẾN GỖ PHONG PHÚ Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 74 19,82064 3.733,48

8 93F00607 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH MTV VT HK NĂM DŨNG Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 11 11,00000 954,61

9 93H01117 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH VT CHÂU THANH Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 32 5,22798 6.120,91

10 93C04939 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH XD VT CĐ THANH LÊ Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 31 5,44538 5.692,90

11 93B00914 Xe hợp đồng DNTN MINH KHANH Công ty Cổ phần VCOMSAT 50 5,74017 8.710,54

12 93C07521 Xe Container HTX NHƯ QUỲNH GPS Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 210 28,42166 7.388,73

13 50H10206 Xe Container HTX NHƯ QUỲNH GPS Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 168 33,87560 4.959,32

14 93H03622 Xe tải HTX NHƯ QUỲNH GPS CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU SMC 48 7,84523 6.118,36

15 93B00647 Xe hợp đồng HTX NHƯ QUỲNH GPS Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 45 8,30484 5.418,53

16 93E00374 Xe Container HTX NHƯ QUỲNH GPS Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 40 6,50667 6.147,54

17 93C06480 Xe tải HTX NHƯ QUỲNH GPS CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU SMC 25 5,89530 4.240,67

18 93H00634 Xe Container HTX NHƯ QUỲNH GPS Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 14 7,37667 1.897,87

19 93H03286 Xe Container HTX NHƯ QUỲNH GPS Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 11 6,68982 1.644,29

20 93H02034 Xe tải HTX VẬN TẢI ĐỒNG TIẾN CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU SMC 37 10,14182 3.648,26

21 95H00358 Xe tải HTX VẬN TẢI ĐỒNG TIẾN Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 37 5,46547 6.769,77

22 93C07427 Xe tải HTX VẬN TẢI ĐỒNG TIẾN Viettel Tracking 29 8,72201 3.324,92

23 93H02549 Xe tải HTX VẬN TẢI ĐỒNG TIẾN Công ty Cổ phần VCOMSAT 13 12,00954 1.082,47

24 93H00666 Xe tải HTX VẬN TẢI ĐỒNG TIẾN Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 10 6,05901 1.650,43

25 93H00045 Xe tải HTX VẬN TẢI ĐỒNG TIẾN CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU SMC 8 7,30325 1.095,40

26 93C13792 Xe tải HTX VẬN TẢI ĐỒNG XOÀI Công ty cổ phần Công nghệ Eupfin Việt Nam 31 11,42588 2.713,14

27 93H04400 Xe Container HTX VẬN TẢI ĐỒNG XOÀI Công ty TNHH Ứng dụng Bản đồ Việt (VIETMAP) 25 11,38559 2.195,76

28 93F00134 Xe hợp đồng HTX VẬN TẢI ĐỒNG XOÀI Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 20 12,03949 1.661,20

29 93C08611 Xe tải HTX VẬN TẢI ĐỒNG XOÀI CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU SMC 17 5,58501 3.043,86

30 93B00782 Xe hợp đồng HTX VẬN TẢI LỘC NINH Công ty Cổ phần VCOMSAT 169 15,57229 10.852,61

31 93H01466 Xe tải HTX VẬN TẢI PHƯỚC LONG Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 25 6,80114 3.675,85

32 93H01747 Xe tải HTX VẬN TẢI SONG LONG Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 54 13,58468 3.975,07

33 93H03362 Xe tải HTX VẬN TẢI SONG LONG Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 9 6,25594 1.438,63

34 93H03458 Xe tải HTX VẬN TẢI SỐ 1 Công ty CP Điện Tử Viễn Thông NASA 17 7,44560 2.283,23

35 93B00338 Xe hợp đồng HTX VẬN TẢI SỐ 1 Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 11 5,76526 1.907,98

36 63F00168 Xe hợp đồng HTX VẬN TẢI SỐ 1 Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 11 11,00000 997,06

37 93C06366 Xe tải HTX VẬN TẢI SỐ 1 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Viview Việt Nam 7 7,00000 878,03

38 93H02374 Xe tải HTX VẬN TẢI VẠN PHÚC Công ty Cổ phần VCOMSAT 42 20,97976 2.001,93

39 93H03051 Xe tải HTX VẬN TẢI VẠN PHÚC Công ty Cổ phần VCOMSAT 34 8,39297 4.051,01

40 93C12328 Xe tải HTX VẬN TẢI VẠN PHÚC Công ty Cổ phần VCOMSAT 33 12,08030 2.731,72

41 93E00116 Xe đầu kéo HTX VẬN TẢI VẠN PHÚC Công ty Cổ phần VCOMSAT 28 6,73013 4.160,39
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